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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Em hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao. Em cần nói đúng lúc, tránh tự ý rời khỏi chỗ thì sẽ tốt 
hơn.   

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi  Mức 3 Xếp hình - ghép hình mới, tranh từ các hình đã học

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số trong phạm vi 5

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 3 Tách, gộp số

 Mức 3 Quy tắc chính tả – c/k, g/gh, ng/ngh.  Mức 3 Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân  Mức 3 So sánh các số

 Mức 3 Kể chuyện – đồng cảm với nhân vật gặp khó khăn.

Em đọc đúng các âm chữ, dấu thanh đã học. Em biết đánh vần và 
đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng. Em biết nói câu có chứa tiếng đã 
học.

Em đếm đồ vật theo nhóm nhanh và chính xác. Từ một bức tranh, em nhận 
ra tình huống tách số, gộp số. Em nhận dạng và gọi tên đúng các khối hình. 
Em hoàn thành các bài tập được giao. Em chú ý tập trung hơn trong giờ học. 

TIẾNG ANH TNXH 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 1  Mức 3 Đồ dùng trong lớp học

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Thành viên trong lớp học và nhà trường

Em luôn thể hiện sự tò mò và khám phá trong môn học. Em có thể 
ghi nhớ những từ vựng về đồ chơi, vật dụng học tập. Em được làm 
quen với cấu trúc "I've got/haven't got"; "This is my/your…" để diễn 
đạt đồ vật được sở hữu. Em nên luyện tập nói to rõ và đọc nhận diện 
mặt chữ thường xuyên.

 Mức 3 Hoạt động trong lớp học

 Mức 3 Hoạt động giữ vệ sinh lớp học 

Em nhớ tên trường, tên lớp và vị trí lớp học trong trường. Em hào hứng khi 
giới thiệu về lớp và có ý thức giữ gìn lớp học sạch đẹp. Em tích cực giơ tay 
phát biểu. 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


